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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 09/12/2025 
Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Nội dung Điểm 

1 Dân chủ là gì? anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Chủ nghĩa 

Mác – Lênin về dân chủ.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

 

Khái niệm dân chủ: 

Dân chủ là một giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con 

người; là một hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền; có 

quá trình ra đời, phát triển cùng với lịch sử xã hội nhân loại. 

1,25 đ 

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ: 

Thứ nhất, về phương diện quyền lực, dân chủ là quyền lực thuộc về 

nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước. 

Dân chủ là quyền lợi của nhân dân - quyền dân chủ được hiểu theo 

nghĩa rộng. Quyền lợi căn bản nhất của nhân dân chính là quyền lực nhà 

nước thuộc sở hữu của nhân dân, của xã hội; bộ máy nhà nước phải vì 

nhân dân, vì xã hội mà phục vụ.  

1,25 đ 

Thứ hai, trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị, dân 

chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay 

chế độ dân chủ. 

1,25 đ 

Thứ ba, trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là một 

nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này kết hợp với nguyên 

tắc tập trung để hình thành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức 

và quản lý xã hội. 

1,25 đ 

Tổng điểm câu 1 5,0 đ 

2 Dân tộc là gì? Anh (chị) hãy trình bày nội dung Cương lĩnh dân tộc 

của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. 

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

 

Khái niệm dân tộc: 

Theo nghĩa rộng: dân tộc (nation) là khái niệm dùng để chỉ một cộng 

đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước. 

0,5 đ 
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Câu  Nội dung Điểm 

Theo nghĩa hẹp: dân tộc (ethnie) là khái niệm dùng để chỉ một cộng 

đồng tộc người được hình thành trong lịch sử, có mối liên hệ chặt chẽ và 

bền vững, có chung ý thức tự giác tộc người, ngôn ngữ và văn hoá. 

0,5 đ 

Nội dung Cương lĩnh dân tộc của Chủ nghĩa Mác – Lênin: 

Một là: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng. 

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc, không phân biệt dân tộc lớn 

hay nhỏ, ở trình độ phát triển cao hay thấp. Các dân tộc đều có nghĩa vụ 

và quyền lợi ngang nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

không dân tộc nào được giữ đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, chính trị, văn 

hóa. 

1,0 đ 

Hai là: Các dân tộc được quyền tự quyết. 

Đó là quyền của các dân tộc tự quyết định lấy vận mệnh của dân tộc 

mình, quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và con đường phát triển của 

dân tộc mình. 

Quyền tự quyết dân tộc bao gồm quyền tách ra thành lập một quốc gia 

dân tộc độc lập, đồng thời có quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc 

khác trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền dân tộc tự 

quyết phải xuất phát từ thực tiễn - cụ thể và phải đứng vững trên lập 

trường của giai cấp công nhân, đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích dân 

tộc và lợi ích của giai cấp công nhân. 

1,0đ 

Ba là: Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. 

Liên hiệp công nhân các dân tộc phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng 

dân tộc và giải phóng giai cấp; phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa tinh 

thần của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính. 

Đoàn kết, liên hiệp công nhân các dân tộc là cơ sở vững chắc để đoàn 

kết các tầng lớp nhân dân lao động thuộc các dân tộc trong cuộc đấu 

tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì 

vậy, nội dung này vừa là nội dung chủ yếu vừa là giải pháp quan trọng 

để liên kết các nội dung của Cương lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể. 

1,0 đ 

Liên hệ thực tiễn ở nước ta hiện nay về vấn đề dân tộc. 

SV lựa chọn một trong ba hoặc cả ba nội dung của Cương lĩnh về vấn 

đề dân tộc để liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. 

1,0 đ 

Tổng điểm câu 2 5,0 đ 

 
 

 

 


